
 
 

UBND TỈNH THANH HÓA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA,  

THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số: 2013 /QĐ-ĐVTDT            Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá  

chương trình đào tạo Du lịch 
 
 

HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HÓA 

Căn cứ Quyết định số 1221/2011/QĐ - TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;   

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐT ngày 03/12/2021 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;  

 Xét đề nghị của Trưởng phòng KT-ĐBCLGD, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Du lịch, gồm các 

ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo Du lịch 

theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành kèm theo 

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo của Cục Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục. 

 Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công và được 

hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận: 

- BGH,CTHĐT; 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Lưu: VT, P.KT-ĐBCLGD. 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

         

                                                                            PGS.TS. Nguyễn Thị Thục 



 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số  2013  /QĐ-ĐVTDT ngày 27 tháng 12 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

TT Họ và tên 
Chức danh, 

chức vụ 
Nhiệm vụ 

1.  PGS.TS. Lê Thanh Hà Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3.  TS. Nguyễn Trúc Quỳnh Trưởng khoa Du lịch Phó chủ tịch HĐ 

Thường trực 

4.  TS. Vũ Văn Tuyến Chủ tịch Hội đồng trường Thành viên  

5.  ThS. Lưu Thị Ngọc Diệp PT.Bộ môn Du lịch Thư ký 

6.  ThS. Hoàng Bá Khải TP.Thanh tra Thành viên  

7.  ThS. Lê Thị Lan Hương PTP.HCTH Thành viên  

8.  ThS. Lê Ngọc Hoàn PTP.KT-ĐBCLGD Thành viên  

9.  ThS. Lê Đình Rực TP.KHTC Thành viên  

10.  ThS. Lê Văn Dương TP.QTCSVC Thành viên  

11.  TS. Nguyễn Thị Hà TP.Quản lý đào tạo Thành viên  

12.  PGS.TS. Đoàn Văn Trường PTP.QLKH-HTQT Thành viên  

13.  ThS. Lê Xuân Sơn TP.CTCT-HSSV Thành viên 

14.  ThS. Phạm Thị Phượng TP.Tổ chức cán bộ Thành viên 

15.  ThS. Phùng Thị Thúy Phương GĐTT.TVTS-GTVL Thành viên 

16.  ThS. Trịnh Tất Đạt GĐ.TTTT-TV Thành viên 

17.  ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga GĐ.TTNN-TH Thành viên 

18.  ThS. Trịnh Xuân Phương Giảng viên Khoa Du lịch Thành viên  

19.  TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà Giảng viên Khoa Du lịch Thành viên 

20.  ThS. Vũ Thị Thủy Giảng viên khoa Du lịch Thành viên 

21.  Nguyễn Thị Hòa Sinh viên lớp Du lịch K11 Thành viên 

(Danh sách gồm có 21 người)  



 
 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ 

(Kèm theo Quyết định số 2013 /QĐ-ĐVTDT ngày 27 tháng 12 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1. ThS. Lưu Thị Ngọc Diệp PTK.Du lịch, TBM Trưởng Ban Thư ký 

2. TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà GV.Khoa Du lịch Thành viên 

3. ThS. Trịnh Xuân Phương GV.Khoa Du lịch Thành viên 

4. ThS. Vũ Thị Thủy GV.Khoa Du lịch Thành viên 

5. ThS. Lê Thị Yến Hằng Thư ký Khoa Du lịch Thành viên 

6. CN. Hoàng Anh Sơn CV.P.KT-ĐBCLGD Thành viên 

(Danh sách gồm có 06 người)  

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
(Kèm theo Quyết định số 2013  /QĐ-ĐVTDT ngày 27 tháng 12 năm 2023 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1  

(Tiêu 
chuẩn: 1, 

2, 3, 4,5) 

TS. Nguyễn Trúc Quỳnh Trưởng Khoa Du lịch Trưởng nhóm 

ThS. Ngô Phương Thúy GV.Khoa Du lịch Ủy viên – Thư ký 

ThS. Nguyễn Văn Tương GV.Khoa Du lịch Ủy viên 

TS. Mai Anh Vũ PTP.Quản lý Đào tạo Ủy viên 

Nhóm 2  

(Tiêu 

chuẩn:  6, 

7) 

ThS. Lưu Thị Ngọc Diệp PTBM. Du lịch Trưởng nhóm 

ThS.Trịnh Xuân Phương GV.Khoa Du lịch Ủy viên-Thư ký 

ThS. Lê Thị Yến Hằng Thư ký Khoa Du lịch Ủy viên 

ThS. Phạm Thị Phượng TP. Tổ chức Cán Bộ Ủy viên 

PGS.TS. Đoàn Văn Trường PTP.QLKH-HTQT Ủy viên 

Nhóm 3  

(Tiêu 

chuẩn: 8, 

9) 

ThS. Lê Xuân Sơn TP.CTCT-HSSV Trưởng nhóm 

ThS. Lê Thị Ngọc GV.Khoa Du lịch Ủy viên-Thư ký 

ThS. Nguyễn Thị Giang GV.Khoa Du lịch Ủy viên 

ThS. Trịnh Tất Đạt GĐTT Thông tin Thư viện Ủy viên 

ThS. Lê Văn Dương TP.QTCSVC Ủy viên 

Nhóm 4  

(Tiêu 

TS. Nguyễn Thị Hà TP.Quản lý đào tạo Trưởng nhóm 

TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà GV.Khoa Du lịch Ủy viên-Thư ký 



 
 

chuẩn: 

10, 11) 
ThS. Nguyễn Thanh Nga GĐ.TTNN-TH Ủy viên 

ThS. Phùng Thị Thúy 

Phương 

GĐ.TT.TVTS-GTVL 
Ủy viên 

(Danh sách gồm có 18 người)  
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